SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH               ĐỀ THI NÂNG CAO LẦN I  NĂM HỌC 2022- 2023
        TRƯỜNG THPT TRỰC NINH B                                                         Môn: VẬT LÍ 10
                                                                                           Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
                                                                                                        (Đề thi có 02 trang)
Họ và tên thí sinh:……………………………Số báo danh:......................
	I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:( 4 ĐIỂM) 
Câu 1. Đồ thị nào dưới đây là đồ thị gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều?
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Câu 2. Biểu hiện nào sau đây không phải là biểu hiện của phát triển năng lực vật lí?
A. Có được kiến thức, kĩ năng cơ bản về vật lí.
B. Vận dụng được kiến thức, kĩ năng để khám phá, giải quyết các vấn đề có liên quan trong học tập cũng như trong cuộc sống.
C. Nhận biết được năng lực, sở trường của bản thân, định hướng nghề nghiệp.
D. Nhận biết được hạn chế của bản thân để tìm cách khắc phục.
Câu 3. Chọn cách viết sai kết quả của phép đo?
A. 
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Câu 4. Chọn phát biểu đúng 
    A. Véctơ  độ dịch chuyển thay đổi phương liên tục khi vật chuyển động. 

    B. Véctơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm. 

    C. Khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều, độ lớn véctơ độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được. 

    D. Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động nên luôn có giá trị dương.
Câu 5. Quá trình phát triển của vật lí được chia thành bao nhiêu giai đoạn? 
A. 4
B. 3
C. 2
D. 5
Câu 6. Các loại mô hình nào sau đây thương được dùng trong trường phổ thông
A. Mô hình vật chất        B. Mô hình lí thuyết       C. Mô hình toán học        D. Cả ba mô hình trên
Câu 7. Kí hiệu AC hoặc dấu “~” mang ý nghĩa là
A. dòng điện 1 chiều
B. dòng điện xoay chiều.  C. cực dương
D. cực âm.
Câu 8. Khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành, học sinh cần 
A. báo cáo ngay với giáo viên trong phòng thực hành.                 B. tự xử lí và không báo với giáo viên.
C. nhờ bạn xử lí sử cố.                                                                   D. tiếp tục làm thí nghiệm.
Câu 9. Xe ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc 
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 thì bị hãm phanh chuyển động chậm dần đều. Quãng đường xe đi được từ lúc hãm phanh đến khi xe dừng hẳn là 
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. Gia tốc của xe là
A. 
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Câu 10. Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào tuân thủ theo nguyên tắc an toàn khi làm việc với các nguồn phóng xạ
A. sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân.      B. ăn uống, trang điểm trong phòng nơi có chất phóng xạ.
C. đổ rác thải phóng xạ ra khu vực rác thải sinh hoạt.                  D. tiếp xúc trục tiếp với chất phóng xạ.
Câu 11. Khi nước yên lặng,một người bơi với tốc độ 4 km/giờ. Khi bơi xuôi dòng từ A đến B mất 30 phút và ngược dòng từ B về A mất 48 phút, A và B cách nhau
A. 2,12 km.
B. 2,46 km.
C. 2,78 km.
D. 1,98 km.
Câu 12. Chọn câu đúng, để đo tốc độ trong phòng thí nghiệm, ta cần:
A. Đo thời gian và quãng đường chuyển động của vật          B. Máy bắn tốc độ.
C. Đồng hồ đo thời gian             
           D. thước đo quãng đường
Câu 13. Thành tựu vật lí nào sau đây không thuộc cuộc cách mạng khoa học lần thứ tư?
A. Điện thoại.
B. Động cơ hơi nước.                   C. Ô tô không người lái.
D. Rôbốt.
Câu 14. Quan sát đồ thị 
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hình dưới, trong khoảng thời gian nào gia tốc có độ lớn là lớn nhất?
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A. Trong khoảng thời gian từ 
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 đến 1s.
B. Trong khoảng thời gian từ 
[image: image15.wmf]1

 đến 2s.
C. Trong khoảng thời gian từ 
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 đến 3s.
D. Trong khoảng thời gian từ 
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 đến 4s.
Câu 15. Trong một bài thực hành, gia tốc rơi tự do được tính theo công thức 
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. Sai số tuyệt đối của phép đo trên tính theo công thức nào?
A. 
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Câu 16. Một người đứng ở dưới đất, ném một quả bóng thẳng đứng lên trên cho người đứng trên đỉnh tháp, quả bóng đạt độ cao cực đại tại vị trí người đứng trên đỉnh tháp sau thời gian to . Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s2 . Người đứng trên đỉnh tháp cần phải ném quả bóng thẳng đứng hướng xuống với tốc độ bằng bao nhiêu để quả bóng tới người đứng ở dưới đất trong thời gian 0,5to
    A. gto .                             B. 2 gto                            C.0,75 gto                         D. 0,25 gto .



II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm)  Bạn A đi xe đạp từ nhà đến bến xe bus cách nhà 6 km về phía Đông. Đến bến xe, A lên xe bus đi tiếp 20 km về phía Bắc.
     a) Vẽ đường đi của bạn A. 

     b) Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển tổng hợp của người đó trong cả chuyến đi.
Bài 2: (1,5 điểm ) Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 80 m xuống đất, biết g= 10 m/s2 . 
    a) Tính thời gian rơi của vật và tốc độ của vật khi vừa khi vừa chạm đất.

    b) Tính thời gian vật rơi 10 m cuối cùng trước khi chạm đất. 
Bài 3: (2 điểm)  Xét một người đi xe máy trên một đoạn đường thẳng. Tốc độ của xe máy tại mỗi thời điểm được ghi lại trong bảng dưới đây.
	t(s)
	0
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	v(m/s)
	0
	15
	30
	30
	20
	10
	0


a) Vẽ đồ thị vận tốc – thời gian của xe máy.

b) Nhận xét tính chất chuyển động của xe máy.

c) Từ đồ thị vận tốc – thời gian, hãy tính độ dịch chuyển của người này sau 30s.
Bài 4: (1 điểm)   Có hai xe cùng xuất phát từ A và chuyển động đều (hình dưới). Xe thứ nhất chuyển động theo đường ABCD với tốc độ v1=40 km/h. Ở tại mỗi địa điểm B và C xe đều nghỉ 15 phút. Hỏi xe thứ hai chuyển động theo đường ACD phải đi với tốc độ v2 bằng bao nhiêu để có thể gặp xe thứ nhất tại C, biết AB= CD= 30 km, BC= 40km.
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